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TÀI LIỆU KỸ THUẬT 
 

BRYANT & BURKEY BROTH WITH RESAZURIN (MODIFIED BERGERE) 
 

 

ĐẾM BÀO TỬ CLOSTRIDIUM TYROBUTYRICUM 

 

1 MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG  
 

Bryant and Burkey Broth with Resazurin (modified by Bergère) được sử dụng để đếm các bào tử Clostridium lên men 
lactate trong sữa và các sản phẩm từ sữa. Đặc biệt, nó được sử dụng để phát hiện Clostridium tyrobutyricum, nguyên 
nhân gây ra hiện tượng chín muộn của các loại pho mát như gruyère, emmental, gouda, edam, cheddar hoặc 
parmesan. Hiện tượng này phát sinh từ số lượng lớn bào tử trong sữa dùng để chế biến phô mai. Con số này phụ 
thuộc chủ yếu vào loại thức ăn cho động vật, vì nguồn ô nhiễm chính là thức ăn ủ chua. 

 
2 HISTORY 

 

Được mô tả bởi Bryant và Burkey, môi trường đã được sửa đổi bởi Bergère, vào năm 1968, thực hiện một nghiên cứu 
về vai trò của thức ăn ủ chua đến ô nhiễm butyric trong sữa và phân biệt rõ ràng Clostridium butyricum từ Clostridium 
tyrobutyricum, sau này là tác nhân chính gây suy thoái pho mát. 

 
3 PRINCIPLES 

 

Tryptone, meat, yeast extracts, và cysteine là các chất nền dinh dưỡng cần thiết cho phép nhân lên nhanh chóng 
Clostridium tyrobutyricum trong điều kiện yếm khí. 

Sodium acetate là promoter chính cho bào tử nảy mầm, một quá trình được kích hoạt bằng cách nung nóng đến 75°C, 
đồng thời phá hủy các hình thức sinh dưỡng. 

Resazurin là chất oxi hóa khử và phải duy trì không màu sau khi làm nóng các nguồn bệnh trong môi trường. Việc tăng 
mức độ oxy được phản ánh bởi sự xuất hiện màu hồng. Ống màu hồng không được sử dụng khi phân tích kết quả. 

Sự lên men của lactate cho thấy hiện diện của acetate dẫn đến sản xuất khí (hydrogen + carbon dioxide). 

 
4 THÀNH PHẦN 

 

Thành phần có thể được điều chỉnh để đạt được hiệu suất tối ưu. 
 

Cho 1L môi trường : 

- Tryptone .................................................................................................................... 15,0 g 
- Yeast extract ............................................................................................................... 5,0 g 
- Meat extract................................................................................................................. 7,5 g 
- Cysteine (hydrochloride) ............................................................................................. 0,5 g 
- Sodium lactate ............................................................................................................ 5,0 g 
- Sodium acetate ........................................................................................................... 5,0 g 
- Resazurin ................................................................................................................. 2,5 mg 

pH của ôi trường hoàn chỉnh 25°C : 5,9 ± 0,2. 
 

5 CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG 

• Pha 38.0 g môi trường bột khô (BK141) vào 1 L nước cất hoặc nước khử ion. 

• Khuấy nhẹ để tan môi trường. 

• Phân phối 10 mL vào ống 16 x 160 mm. 

• Hấp tiệt trùng ở 121°C trong 15 phút. 

• Làm nguội đến nhiệt độ phòng. 

🗸 Hoàn nguyên : 

38,0 g/L 
 

 

15 phút tại 121 °C 
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6 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
 

• Cấy 1 mL mẫu vào mỗi ống theo phương pháp MPN . 

• Đổ 2 mL parafin lỏng nóng chảy (58-60 ° C), trước đó đã được khử trùng ở 
121°C trong 20 phút. 

• Làm nóng các ống ở 75 ° C trong 15 phút để tiêu diệt các tế bào thực vật và kích 
hoạt bào tử. 

• Làm nguội trong dung dịch nước đá để làm rắn parafin. 

• Ủ tại 37°C trong 7 ngày. 

 
CHÚ Ý : Nếu sau khi bảo quản môi trường có màu hồng (dấu hiệu của quá trình oxy hóa) với hơn 1/3 chiều cao, thì 
tạo lại điều kiện kỵ khí bằng cách nung nóng ở 100°C trong 20 phút. Không lặp lại thao tác này nhiều lần. 

 
7 KẾT QUẢ 

 

Ống nghiệm nào có vi sinh vật tăng trưởng và tạo khí, nâng lớp parafin lên, được coi là dương tính. Định lượng bằng 
phương pháp MPN. 

Môi trường này không có tính chọn lọc và chỉ có thể xác định được các khuẩn lạc phân lập từ ống dương tích và có 
thể được sử dụng để xác nhận sự có mặt của Clostridium tyrobutyricum. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy rằng các kết 
quả thu được với môi trường này có mối tương quan với thiệt hại xảy ra trong sản xuất pho mát. 

 
8 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 

Môi trường bột khô : bột màu kem - trắng, chảy tự do và đồng nhất. 
Môi trường đã chuẩn bị : dung dịch màu hổ phách, trong, với một vòng  màu hồng trên bề mặt. 

- Phản ứng nuôi cấy tiêu biểu sau 5 ngày ủ kỵ khí ở 37°C (PP MPN)) : 
 

Vi sinh vật 
Tăng trưởng 

(Hiệu suất thu hồi : PR) Sinh khí 

Clostridium tyrobutyricum CNRZ 500 
Clostridium tyrobutyricum CNRZ 505 
Clostridium tyrobutyricum CNRZ 608 

PR  50 % 

PR  50 % 

PR  50 % 

Dương tính 
Dương tính 
Dương tính 

 
9 BẢO QUẢN / HẠN SỬ DỤNG 

 

Môi trường bột khô : 2-30 °C. 
Hạn sử dụng in trên bao bì. 

 
Môi trường đã chuẩn bị (*) : 6 tháng tại 2-8°C.  Đun nóng ở 
100oC trong 20 phút trước khi cấy. 
(*) Giá trị chuẩn, được xác định trong điều kiện chuẩn bị tiêu chuẩn, theo hướng dẫn của nhà sản xuất 
 
10 ĐÓNG GÓI 

 

Môi trường bột khô : 

Chai 500 g  ........................................................................................................................................................... BK141HA 
Thùng 5 kg ........................................................................................................................................................... BK141GC 

🗸 Cấy : 

1 mL/ống MPN 
 

 

7 ngày tại 37°C 
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12 THÔNG TIN KHÁC 

 

Thông tin được cung cấp trên nhãn được ưu tiên hơn các công thức hoặc hướng dẫn mô tả trong tài liệu này và có thể 
sửa đổi bất cứ lúc nào mà không cần cảnh báo. 
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Ngày tạo : 12-2001 
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